ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HKII (2016-2017)

I/ Phần tự luận

Câu 1:  Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc Đảng lãnh đạo”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này. (trang 28)
Câu 2: Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc tập trung dân chủ”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này. (trang 29)
Câu 3: Anh (chị) hãy phân loại chức năng nhà nước căn cứ vào phạm vi lãnh thổ của sự tác động.(trang 13, 15)
Câu 4: Anh (chị) hãy phân loại chức năng nhà nước căn cứ vào tính pháp lý của việc thực hiện quyền lực nhà nước.(trang 13, 14)
Câu 5: Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này.
Câu 6: Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này.
Câu 7: Vị trí, tính chất pháp lý của Quốc hội, Chức năng của Quốc hội, Cơ cấu tổ chức của Quốc hội, Kỳ họp Quốc hội. theo Hiến pháp 2013 quy định như thế nào?
II/ Phần trắc nghiệm: Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

1/ Các tổ chức chính trị - xã hội có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình. (trang 10)
Trả lời:

· Nhận định trên là:  Sai (0,5đ)
· Tại vì: (0,5đ)
Các tổ chức chính trị - xã hội không có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình
Mà chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình

2/ Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là “nuôi” bộ máy nhà nước.(trang 12)
· Nhận định trên là:  Sai (0,5đ)

· Tại vì: (0,5đ)

Thuế không chỉ dùng vào một mục đích là “nuôi” bộ máy nhà nước 

mà còn dùng vào một mục đích là đầu tư cho xã hội để phát triển
3/ Hội đồng Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

4/ Trong xã hội, pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

5/ Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình

6/  Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là đầu tư cho xã hội để phát triển. (trang 12)
· Nhận định trên là:  Sai (0,5đ)

· Tại vì: (0,5đ)

7/ Ủy ban Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

8/ Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng một hình thức duy nhất là cưỡng chế nhà nước. (cuối trang 41)
9/ Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người.(Cuối trang 40)
10/ Chính Phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

11/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

12/ Điều khiển xe mô tô trên đường dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ là hành vi thi hành pháp luật.

13/ Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.

14/ “Quốc Hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

15/ Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô là hành vi tuân thủ pháp luật.

16/ Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.(trang 150)
17/ Tất cả các cơ quan nhà nước đều được ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

18/ Quyết định kỷ luật là văn bản do nhà nước có thẩm quyền ban hành, đươc gọi là văn bản quy phạm pháp luật.  
20/Lương một ngày công lao động là 70.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng
21/Lương một ngày công lao động là 70.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày 1/1 (ngày nghỉ lễ) thì doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng
22/ độ tuổi được ký hợp đồng lao động
23/ người lao động chỉ được ký 1 hợp đồng lao động duy nhất trong 1 khoản thời gian nhất định.

24/ thời gian thử việc tối đa của người có trình độ cao đẳng là 45 ngày.

25/ Mức lương thử việc tối thiểu là 75% lương của công việc đó.
III/ Phần bài tập

Câu 1: 

An đã tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật, xin làm việc cho doanh nghiệp X. Hai bên thỏa thuận thời gian thử việc là 1 tháng với mức lương là 80% so với mức lương của công việc đó. Sau 1 tháng thử việc, An được ký hợp đồng lao động từ ngày 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013. An làm việc liên tục từ ngày ký hợp đồng lao động (09/02/2012) đến ngày 31/12/2013 thì doanh nghiệp X mời An lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết từ lâu rồi.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Thời gian thử việc 1 tháng đối với An đúng hay sai? Giải thích? (1 điểm)

b/ Lương thử việc hai bên thỏa thuận là 80% so với mức lương của công việc đó, có đúng với quy định của pháp luật không? Tại sao? (1 điểm)

c/ Xác định loại hợp đồng lao động của An từ ngày 09/02/2012 đến ngày 31/12/2013? Giải thích? (1 điểm)

Câu 2: 

Bà An và ông Ba yêu nhau, vì không có tiền nên không tổ chức lễ cưới chỉ ra phường đăng ký kết hôn, rồi chung sống với nhau và có 1 con trai tên là Can. Sau 2 năm chung sống không hạnh phúc, ông Ba dọn ra ở riêng và họ không có tài sản chung. 

Khoảng 1 năm sau ông Ba làm ăn khấm khá, ông Ba yêu cô Danh và tổ chức tiệc cưới rất đông họ hàng, anh em và bạn bè đến dự, nhưng khi ra Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn thì không được (vì bà An và ông Ba chưa ly dị). Sau đó bà Danh và ông Ba có 1 con gái chung là Giang.

Bốn năm sau, ông Ba bị nhồi máu cơ tim và chết. Lúc đó ông có tài sản riêng là 300 triệu đồng, trước đó ông không viết di chúc, ngoài những người kể trên ông Ba không còn họ hàng thân thuộc nào cả.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

c/ Những ai được hưởng thừa kế và những ai không được hưởng thừa kế của ông Ba? Giải thích từng trường hợp.

Câu 3
Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ nghĩ rằng lễ cưới lớn – nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích?

b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích?

Câu 4:

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Khi hết hạn hợp đồng chị Hoa vẫn tiếp tục làm việc, đến ngày 15/9/2011 công ty vẫn chưa ký tiếp hợp đồng nhưng vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho chị Hoa, ngày 16/9/2011 công ty gọi chị Hoa lên và báo rằng hợp đồng lao động đã hết hạn lâu rồi, đồng thời yêu cầu ngày hôm sau chị Hoa phải nghỉ việc, công ty sẽ thanh toán lương cho chị đến hết ngày 16/09/2011.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Chị Hoa muốn ở lại làm việc tiếp tục có được không? Tại sao?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A thì chị Hoa được hưởng chế độ như thế nào?
Câu 5:

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Đến ngày 14/3/2011, công ty A báo với chị Hoa là “ngày 16/3/2011 chị Hoa đến công ty để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng”, lúc ấy chị Hoa đang mang thai 6 tháng. 

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Hoa có vi phạm pháp luật lao động đối với trường hợp lao động nữ đang mang thai hay không? Giải thích?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A, thì những chế độ mà chị Hoa sẽ được hưởng như thế nào?

Câu 6: 

Bà Lan có tài sản riêng là 30 triệu đồng, và nợ bà Nho 40 triệu đồng (có giấy chứng nhận mượn nợ), ngày 15/10/2012 bà Lan chết không để lại di chúc.

Bà Lan không có chồng; có 2 con nuôi đã có gia đình, sống riêng và rất giàu có (hai con nuôi được pháp luật công nhận); và 1 người chị ruột rất nghèo là bà Lý. 

Hai người con tự nguyện sử dụng tiền của cá nhân mình lo chi phí mai táng cho mẹ (không sử dụng tiền của mẹ để lo mai táng).

Sau khi bà Lan chết, bà Nho yêu cầu 2 người con của bà Lan thanh toán toàn bộ số nợ mà bà Lan đã mượn (là 40 triệu đồng); bà Lý yêu cầu chuyển 30 triệu đồng cho bà (bởi vì bà Lý là người thân duy nhất của bà Lan). 

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định:

a. Xác định thời điểm mở thừa kế. 

b. Xác định di sản của bà Lan để lại. 
c. Xác định hàng thừa kế thứ nhất? Bà Lý có thuộc hàng thừa kế thứ nhất không? 

d. Theo anh (chị) thực hiện nghĩa vụ trước hay chia thừa kế trước? tại sao?
e. Vậy việc thực hiện nghĩa vụ đối với bà Nho là bao nhiêu? Lấy tiền của ai để thực hiện nghĩa vụ đó?
Câu 7: 

Ngày 01/01/2011 Công ty Đại Thành ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm với anh Lợi. Đến ngày 01/01/ 2013 công ty Đại Thành lại tiếp tục ký với anh Lợi hợp đồng có thời hạn 01 năm (đến 31/12/2013), sau đó anh Lợi không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn tiếp tục làm việc. Biết rằng lương hàng tháng của anh Lợi là 4 triệu đồng, và anh không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sau đó, anh Lợi tìm được việc làm mới tốt hơn, ngày 01/12/ 2014 anh Lợi nộp đơn xin thôi việc và công ty Đại Thành không đồng ý.

Ngày 15/12/2014 anh Lợi gởi văn bản thông báo là 16/02/2015 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/02/2015 anh Lợi nghỉ làm mặc dù Giám đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Lợi (vì công ty chưa cho phép anh Lợi nghỉ).


Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy xác định: 

a. Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? Giải thích? 

b. Việc anh Lợi nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao?

c. Anh (chị) hãy xác định số năm làm việc và trợ cấp thôi việc của anh Lợi là bao nhiêu?
Câu 8: 

Lý Việt Nghĩa 16 tuổi (vào ngày 01 tháng 05 năm 2015) em đang sinh sống với dì ruột cùng cha, mẹ tại tỉnh Cà Mau. Lý Việt Nghĩa được Lý Nhân Bản là ông nội ruột quý mến, ông đã để lại di chúc cho thừa kế một căn nhà tại Quận Y, TP Hà Nội có trị giá 900 triệu VNĐ. Một tháng sau ông Lý Nhân Bản qua đời, trong đám tang ông nội, Lý Việt Nghĩa được biết ông nội mình còn một người con là Lý Bôn bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (bị tâm thần), hiện tại đã và đang sinh sống với họ hàng tại Quận Z, TP HCM; Đến ngày 01 tháng 09 năm 2015 để quản lý tài sản hiệu quả nên Lý Việt Nghĩa muốn tự mình bán căn nhà trên. 

Bằng kiến thức pháp luật đã học, hãy cho biết:

a. Di chúc này có hiệu lực hay không? Tại sao? (1 điểm)

b. Hãy xác định hàng thừa kế thứ 01? xác định di sản thừa kế? hãy xác định 1 suất thừa kế theo pháp luật? (1,5 điểm)
c. Nếu thực hiện theo di chúc của Lý Nhân Bản, tài sản là căn nhà sau khi bán sẽ được định đoạt như thế nào? (1 điểm)
d. Lý Việt Nghĩa có được trực tiếp thực hiện ý muốn của mình không? Tại sao ?(0,5)
Câu 9: 

Sau thời gian thử việc 02 tháng, A được nhận vào làm việc tại doanh nghiệp X với mức lương chính thức là 8 triệu đồng theo hợp đồng lao động 24 tháng; (được biết mức lương thử việc doanh nghiệp X trả cho A bằng 90% lương chính thức). Sau khi làm việc được 10 tháng, A và một số đồng nghiệp đã cùng nhau cá độ bóng đá giải cúp C.1 Châu Âu ngay tại nơi làm việc với số tiền ăn – thua sau mỗi trận là 03 triệu đồng. Sự việc này bị công ty phát hiện, lập biên bản, tạm thời thu giữ toàn bộ số tiền mà A và đồng nghiệp đã cá cược; (sự việc diễn ra có sự chứng kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở). Sau đó doanh nghiệp X ra quyết định sa thải A vì đã vi phạm pháp luật lao động.

Bằng kiến thức pháp luật đã học Anh/chị hãy xác định:

a. Doanh nghiệp X đã chi trả tiền lương thử việc cho A như trên là đúng hay sai? Tại sao? (01 điểm)
b. Doanh nghiệp X sa thải A với lý do cá độ bóng đá tại nơi làm việc có hợp pháp hay không? Nêu cơ sở pháp lý? (01 điểm) 
